
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 105B3 TT HVCT QGHCM, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI QUÂN

0107950406

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

11. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

14. Dịch vụ ăn uống khác 5629

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

16. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219(Chính)

17. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

18. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

19. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
HẢI QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI QUAN PRINTING AND TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI QUAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0127 932 9999
Email: phuongquan1984@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
PHƯƠNG

An Tào, Xã Cương 
Chính, Huyện Tiên 
Lữ, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

950.000.000 95,000 145079957

2VŨ GIA 
QUÁN

An Tào, Phường 
Nghĩa Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

50.000.000 5,000 033079001657

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145079957
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: An Tào, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: An Tào, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ

01/09/1984 Kinh Việt Nam

09/07/2009 Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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